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	Số
 TT
	Tên cơ sở/doanh nghiệp/
HGĐ, cá nhân


	Địa điểm KD, CBLS, ĐVHD, Vườn ươm cây giống
	Số giấy phép 
kinh doanh
	Ngày cấp
	Ngành nghề kinh doanh
	Ghi chú

	I
	Động vật rừng
	
	
	
	

	1
	Trần Như Hiệp
	Thôn Đạm Thủy Bắc
	Có
	
	Cầy Vòi Hương  (28cá thể)
	0983.931.609

	2
	Nguyễn Thanh Hiển
	Thôn Minh Tân Nam
	4300786670 
	 
	Cầy Vòi Hương  (06 cá thể)
	0988.649.943

	3
	Lê Thị Mỹ Trang
	Thôn Minh Tân Bắc
	34K8004773 
	 
	Cầy Vòi Hương  (16 cá thể)
	0933.948.604

	4
	Nguyễn Minh Hòa
	Thôn Đạm Thủy Nam
	Không có
	
	Cầy Vòi Hương
	0834.368.444

	5
	Trần Thị Kim Anh
	Thôn Đạm Thủy Bắc
	Có
	
	Cá sấu
	0943.350.165
(Nghỉ)

	II
	Cơ sở CBKDLS
	
	
	
	

	1
	Phạm Kế
	Thôn Đạm Thủy Nam
	34K8000993
	15/12/2005
	Mộc dân dụng
	0988.756.215

	2
	Huỳnh Thanh Tân
	Thôn Minh Tân Bắc
	Không có GP
	
	Mộc dân dụng
	0385.221.231

	3
	Lê Nam
	Thôn Đạm Thủy Bắc
	34K8000915
	28/9/2005
	Mộc dân dụng
	0905.251.152

	4
	Phùng Sỹ
	Thôn Minh Tân Nam
	Không có GP
	
	Mộc dân dụng
	0977.001.012

	5
	Huỳnh Văn Sinh
	Thôn Minh Tân Bắc
	34K8000716
	09/3/2005
	Mộc dân dụng
	0934.175.054



